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Lời nói đầu

Các em học sinh thân mến!

Hiện giờ các em đang đứng trước những bước ngoặt. Chương trình 
học bắt buộc đang ở lại phía sau và tiếp tới đây là bậc phổ thông 
trung học. Lần đầu tiên các em phải tự quyết định mình sẽ theo 
hướng nào trong bậc học tiếp theo. Sự tự do mới có được này kèm 
theo cả trách nhiệm tìm hiểu kỹ càng các ngành nghề học có trong 
các trường phổ thông trung học và suy nghĩ cẩn thận ngành nghề 
học nào là tốt nhất so với đam mê và khả năng của mỗi người.

Trường phổ thông trung học là để dành cho tất cả mọi người. Tại Băng Đảo có trên 30 trường phổ 
thông trung học và mỗi trường có đặc điểm và những nhấn mạnh riêng. Tất cả tuy nhiên đều 
hướng tới một mục đích giống nhau, đó là cung cấp cho học sinh của mình sự giáo dục tốt nhất. 
Các ngành nghề học có tại bậc phổ thông trung học đã tăng đều và dày trong những năm vừa 
qua và chú ý để con đường học vấn không chấm dứt tại đường cùng. Như vậy những học sinh 
theo học các khoa lý thuyết dự bị đại học có thể chuyển một cách dễ dàng sang các khoa học 
nghề và những học sinh của các khoa học nghề có thể cùng cách đó tiếp tục học để lấy bằng tốt 
nghiệp phổ thông trung học. Đồng thời các em học sinh cũng có thể học dự bị để chuẩn bị cho 
việc học tập ở những khoa nhất định hay để tìm hiểu thêm những lựa chọn có thể trước khi một 
khoa cụ thể được chọn. 

Mục đích của cuốn sách nhỏ này là giới thiệu các khoa tại bậc phổ thông trung học và các ngành 
nghề học và dịch vụ của từng trường phổ thông trung học. Những thông tin bổ ích và nhiều chiều 
hơn về các trường, cơ sở vật chất và đặc điểm, có thể tìm thấy trên trang web chủ của các trường. 
Trong cuốn sách nhỏ này là những thông tin về điều kiện về kết quả học tập khi kết thúc trường 
phổ thông cơ sở được đòi hỏi khi tuyển sinh vào một số khoa. Điều quan trọng là các em học sinh 
tìm hiểu kỹ những điều kiện này trước khi nộp đơn. Thủ tục xin nhập học trường phổ thông trung 
học là dưới dạng điện tử, nghĩa là điền đơn xin nhập học trên mạng.

Những cơ hội học tập và làm việc thú vị thường được tìm thấy trong các lĩnh vực mà các em học 
sinh vô tình hiểu biết ít về trong qua trình trưởng thành của mình vì chúng ta đang sống trong thời 
đại của những đổi thay. Sự phát triển vượt bậc đã đạt được trong việc đào tạo về kỹ thuật và chuyên 
môn trên nhiều lĩnh vực. Tôi muốn vì thế khuyến khích tất cả các em hãy tìm hiểu kỹ lưỡng những 
chương trình đào tạo về kỹ thuật và chuyên môn có trong các trường phổ thông trung học. Sau đó 
tôi muốn đặc biệt khuyến khích các em học sinh có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Băng Đảo hãy 
tìm hiểu về những trường có các môn học hoặc các chương trình học tiếng Băng Đảo. 

Tôi mong rằng cuốn sách nhỏ này sẽ có ích cho các em trong nhiệm vụ khó khăn nhưng thú vị là 
lựa chọn trường phổ thông trung học mà tâm trí các em hướng tới. Tôi chúc các em những điều tốt 
lành nhất trong tương lai và hy vọng rằng trước mắt là một thời gian đầy sáng tạo và lý thú trong 
một trường phổ thông trung học tốt.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
bộ trưởng bộ giáo dục
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Inngangur

Þessum bæklingi er ætlað að kynna fyrir erlendum grunnskólanemendum, 
foreldrum þeirra eða forráðamönnum, það nám sem er í boði í íslenskum 
framhaldsskólum

Í bæklingum er að finna almennar upplýsingar um framhaldskólann, innritun, 
inntökuskilyrði, ýmsar undanþágur og inntökuskilyrði.  Einnig er að finna  
skilyrði sem nemendur á framhaldsskólastigi þurfa að uppfylla til að eiga rétt á 
námsstyrkjum til jöfnunar á námskostnaði. 

Vakin er athygli á að á heimasíðum framhaldsskólanna má finna ítarlegri 
upplýsingar og eru nemendur og foreldrar/forráðamenn þeirra hvattir til að 
kynna sér efni þeirra.

Birtar eru töflur sem sýna hvaða námsbrautir hver skóli býður fram og þar er hægt 
að sjá hvaða skólar bjóða uppá sérstakar námsbrautir í íslensku fyrir útlendinga.    
Einnig er að finna skrá yfir skólana, símanúmer, netföng og vefföng.

Síðasti dagur til að sækja um skólavist í framhaldsskóla árið 2008 er 
11. júní.
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Lời giới thiệu

Mục đích của cuốn sách nhỏ này là giới thiệu với những học sinh ngoại quốc và 
phụ huynh của mình chương trình đào tạo trong các trường phổ thông trung 
học Băng Đảo.
Trong cuốn sách nhỏ này có thể tìm thấy những thông tin chung về trường 
phổ thông trung học, thủ tục xin nhập học, điều kiện tuyển sinh, một số ưu 
tiên và ngoại lệ. Đồng thời cũng có thể tìm thấy những điều kiện mà học sinh 
ở cấp phổ thông trung học cần đáp ứng để nhận được học bổng giảm bớt chi 
phí học tập.
Đặc biệt xin chú ý rằng trên trang web chủ của các trường phổ thông trung 
học có thể tìm thấy các thông tin chi tiết hơn và học sinh và phụ huynh của 
mình nên tìm hiểu thêm nội dung của những trang web này. 
Các bảng được hiện diện để cho thấy rõ trong từng trường có những ngành 
nghề học gì và ở đó cũng có thể thấy được những trường nào có khoa tiếng 
Băng Đảo đặc biệt dành cho người ngoại quốc. Đồng thời cũng có thể tìm 
thấy danh sách tất cả các trường, số điện thoại, địa chỉ mạng và địa chỉ trang 
web chủ.

Hạn cuối cùng để điền đơn xin nhập học các trường phổ thông trung 
học năm 2008 là ngày 11 tháng 6.



8

Almennt um nám í framhaldsskóla

Nemendur sem eru að hefja framhaldsskólanám eru ólíkir hvað varðar 
undirbúning, þroska, áhugamál og námsgetu. Námsskipulag og nám á 
framhaldsskólastigi miðast m.a. við að koma til móts við þessar ólíku þarfir með 
því að bjóða fram fjölbreyttar námsleiðir og veita þannig tækifæri til að stunda 
nám eftir áhugasviði hvers og eins. 

Miklu máli skiptir að nemendur kynni sér vel námsframboð framhaldsskóla, geri 
sér sem besta grein fyrir hvaða nám þeir vilja helst stunda og sæki um nám 
sem er í samræmi við undirbúning þeirra. Einnig er mikilvægt að foreldrar/
forráðamenn kynni sér vel námsframboð skóla og ræði almennt við börn sín 
um val á framhaldsnámi og möguleika í þeim efnum. Sjálfsagt er að leita til 
umsjónarkennara í grunnskóla og námsráðgjafa um aðstoð við val á námi í 
framhaldsskóla. Einnig geta nemendur grunnskóla leitað beint til framhaldsskóla 
um upplýsingar og ráðgjöf.
Nám í framhaldsskólum greinist á fjölmargar námsbrautir sem eru ólíkar að 
inntaki og lengd. Þessir skólar eru ýmist nefndir fjölbrautaskólar, framhaldsskólar, 
iðnskólar, menntaskólar eða verkmenntaskólar

Sumir framhaldsskólar bjóða aðeins upp á nám á bóknámsbrautum en aðrir 
eru bæði með starfsnám og bóklegt nám.  Í nokkrum framhaldsskólum er 
í boði nám sem skipulagt er sértaklega fyrir útlendinga (sjá töflu).  Það getur 
verið fólgið í kennslu í sérstökum íslenskuáföngum, kennslu í tilteknum 
námsgreinum á erlendum málum eða sérstökum námsbrautum svo sem IB-
nám í Menntaskólanum í Hamrahlíð. Sumir þeirra skóla sem ekki er merkt við 
bjóða nemendum með annað móðurmál en íslensku sérstaka aðstoð í námi. 
Nemendur eru hvattir til að hafa samband við skóla sem þeir hafa áhuga á að 
sækja um og kanna hvaða þjónusta er í boði. 
Allir skólar starfa samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla. 
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Chương trình đào tạo trong trường phổ 
thông trung học nói chung

Những học sinh đang bắt đầu vào bậc phổ thông trung học khác nhau cả về 
sự chuẩn bị, mức trưởng thành, niềm đam mê lẫn khả năng học tập. Tổ chức 
đào tạo và chương trình đào tạo tại bậc phổ thông trung học nhằm tới một 
trong nhiều mục đích là đáp ứng những nhu cầu khác nhau ấy bằng cách 
đưa ra nhiều ngành nghề học đa dạng và nhờ đó tạo ra cơ hội được học tập 
theo đam mê và sở thích của từng người. Việc học sinh tìm hiểu rõ ràng về các 
ngành nghề học có trong các trường phổ thông trung học là điều rất quan 
trọng, suy nghĩ kĩ càng xem mình muốn theo học ngành nghề nào nhất và 
đăng kí chương trình học phù hợp để chuẩn bị cho ngành nghề đó. Đồng 
thời việc các bậc phụ huynh tìm hiểu rõ về các ngành nghề học có trong các 
trường phổ thông trung học cũng là điều rất quan trọng và trao đổi với con em 
mình về việc lựa chọn ngành nghề học và các khả năng có thể xảy ra. Một việc 
hiển nhiên là tìm đến thầy cô giáo chủ nhiệm ở các trường phổ thông cơ sở 
và người cố vấn giáo dục để nhận được sự giúp đỡ trong việc chọn lựa ngành 
nghề học ở các trường phổ thông trung học. Đồng thời học sinh các trường 
phổ thông cơ sở có thể tới thẳng các trường phổ thông trung học để tìm được 
thông tin và sự tư vấn.
Chương trình đào tạo trong trường phổ thông trung học chia thành rất nhiều 
khoa đào tạo khác nhau cả về nội dung và thời gian. Những trường này được 
gọi là trường trung học, trường phổ thông trung học, trường dạy nghề, trường 
trung học dự bị đại học hay trường trung học kỹ thuật.

Một số trường phổ thông trung học chỉ dạy các môn học thuộc các khoa dự 
bị đại học nhưng các trường khác có cả các môn học nghề và các môn học dự 
bị đại học. Ở một số trường phổ thông trung học có khoa được tổ chức dành 
riêng cho người ngoại quốc (xem bảng). Trong đó có thể bao gồm việc giảng 
dạy những lớp tiếng Băng Đảo riêng biệt, việc giảng dạy những môn nhất định 
bằng tiếng nước ngoài hoặc những khoa đặc biệt như khoa-IB tại trường trung 
học dự bị đại học Menntaskólanum í Hamrahlíð. Một số trường không được 
đánh dấu có những sự trợ giúp đặc biệt đối với những em học sinh có tiếng 
mẹ đẻ không phải là tiếng Băng Đảo. Học sinh được khuyến khích nên liên lạc 
với trường mà các em muốn xin theo học và tìm hiểu về những dịch vụ của 
trường. 
Tất cả các trường hoạt động theo chương trình giáo dục chung của các trường 
phổ thông trung học. 
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Innritun í framhaldsskóla 2008

Innritun í framhaldsskóla er rafræn, þ.e. sótt er um skólavist á netinu. Nemendur 
í 10. bekk fá veflykil sem opnar þeim persónulegan aðgang að innrituninni. 
Nemendur sækja um veflykil á menntagatt.is/innritun og fá hann sendan í 
tölvpupósti. Foreldrar/forráðamenn fá einnig bréf frá menntamálaráðuneytinu 
þar sem gerð er grein fyrir fyrirkomulagi innritunarinnar.

Hvenær hefst innritunin?
Opnað verður fyrir innritunin 14. maí. Frá þeim tíma geta umsækjendur fyllt úr 
rafræna umsókn á netinu. Hægt er vinna umsóknina í áföngum og breytingar 
má gera þar til umsóknarfresti lýkur.  Nemendur 10. bekkjar eru hvattir til að fylla 
út umsókn snemma því þannig komast óskir þeirra sem fyrst til skila. Umsóknum 
má samt sem áður breyta þar til umsóknarfrestur rennur út.

Hvaða aðstöðu þarf?
Þar sem innritunin fer fram á netinu þurfa nemendur að komast í nettengda tölvu 
til að geta sótt um. Hægt er að komast í nettengdar tölvur bæði í grunnskólum 
og framhaldskólum. 

Þarf að senda eitthvað með umsóknunum?
Nemendur 10. bekkjar þurfa ekki að senda afrit af prófskírteinum úr 10. bekk 
með umsóknum. Einkunnirnar verða sendar rafrænt til þess skóla sem sótt er 
um. Vottorð eða sérstakar upplýsingar um nemendur, sem ekki er að finna á 
rafræna umsóknareyðublaðinu, verður hins vegar að senda í pósti til skólans.

Hvar má fá aðstoð og ráðgjöf?
Námsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum þekkja vel til náms á 
framhalsskólastigi og eru umsækjendur hvattir til að leita upplýsinga og 
ráðgjafar hjá þeim. 

Hvernig er sótt um?
Á menntagatt.is er að finna rafrænt umsóknareyðublað með leiðbeiningum. Þar 
eru einnig ýmsar upplýsingar um nám í framhaldsskólum.

Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti 11. júní 2008.
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Thủ tục xin nhập học trường phổ thông 
trung học năm 2008 

Thủ tục xin nhập học trường phổ thông trung học là dưới dạng điện tử, nghĩa 
là điền đơn xin nhập học trên mạng. Học sinh lớp 10 nhận được mật mã mạng 
mở ra cho cá nhân các em đường vào trang điền đơn riêng của mình. Học sinh 
xin mật mã mạng tại trang menntagatt.is/innritun và nhận được chúng gửi về 
hộp thư điện tử. Các bậc phụ huynh cũng đồng thời nhận được thư từ bộ giáo 
dục trong đó nêu rõ các thủ tục của việc xin nhập học. 

Khi nào bắt đầu thủ tục xin nhập học?
Bắt đầu tiếp nhận đơn xin nhập học từ 14. maí. Từ thời gian đó các thí sinh có 
thể điền đơn điện tử trên mạng. Có thể điền đơn theo từng phần và được thay 
đổi và sửa chữa cho đến khi hết hạn nộp đơn. Học sinh lớp 10 được khuyến 
khích nên điền đơn sớm bởi vì như vậy thì những mong ước của mình sẽ đến 
nơi được sớm nhất. Các đơn điện tử dù sao đi chăng nữa vẫn được phép thay 
đổi và sửa chữa cho đến khi hết hạn nộp đơn.

Cần những cơ sở vật chất gì?
Vì thủ tục xin nhập học diễn ra trên mạng nên học sinh cần vào máy tính có nối 
mạng để có thể điền đơn. Có thể vào máy tính có nối mạng cả tại các trường 
phổ thông cơ sở và các trường phổ thông trung học. 

Có cần gửi kèm thêm gì cùng với đơn không?
Học sinh lớp 10 không cần gửi bản sao bảng điểm lớp 10 cùng với đơn. Điểm 
số sẽ được gửi qua mạng điện tử đến trường mà học sinh xin theo học. Chứng 
nhận hay những thông tin riêng về học sinh, mà không có trong đơn điện tử, 
sẽ được gửi bằng bưu điện tới nhà trường. 

Ở đâu có thể nhận được sự giúp đỡ và tư vấn?
Người tư vấn giáo dục trong các trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung 
học hiểu biết rõ về ngành nghề học ở bậc trung học và các thí sinh nên tìm các 
thông tin và sự tư vấn từ họ. 

Điền đơn như thế nào?
Trên trang menntagatt.is có thể tìm thấy đơn điện tử cùng với hướng dẫn. Tại 
đó đồng thời cũng có nhiều thông tin về ngành nghề học trong các trường 
phổ thông trung học. 

Hạn nộp đơn chấm dứt vào nửa đêm ngày 11 tháng 6 năm 2008. 
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Aðalnámskrá framhaldsskóla og 
skólanámskrár

Almennir framhaldsskólar starfa eftir aðalnámskrá framhaldsskóla. Í henni er að 
finna upplýsingar um markmið og skipulag námsbrauta og námsgreina. Þar eru 
einnig ýmsar reglur er varða réttindi og skyldur nemenda og skóla. Aðalnámskrá 
framhaldsskóla er birt í heild sinni á heimasíðu menntamálaráðuneytisins, www.
menntamalaraduneyt.is. Allir framhaldsskólar gefa út sínar eigin skólanámskrár. 
Í þeim eru birtar nánari upplýsingar um starfssemi hvers skóla, námsframboð, 
skólareglur og þjónustu þá sem nemendum stendur til boða. Skólanámskrár 
má finna á heimasíðum skólanna.

Ýmis ákvæði og undanþágur
Í aðalnámskrá framhaldsskólanna – almennur hluti 2004 – er að finna reglur 
og ákvæði um réttindi og skyldur nemenda. Hér á eftir eru birt ýmis ákvæði og 
undanþágur sem er að finna í aðalnámskrá.

•	 Fatlaðir nemendur og nemendur með lesröskun (lestrar- og skriftarörðugleika) 
og/eða aðra staðfesta skynjunarörðugleika geta sótt um undanþágu til 
skólameistara frá einstökum námsáföngum enda sé fullreynt að mati skóla að 
nemandinn geti ekki náð tökum á námsefninu vegna skilgreindra annmarka 
sem sérfræðingur á viðkomandi sviði hefur staðfest. Nemendur skulu þó taka 
aðra áfanga í stað þeirra sem þeir fá undanþágu frá.

•	 Nemendur geta einnig sótt um undanþágu til skólameistara frá einni 
námsgrein ef þeir eiga við það mikla námsörðugleika að stríða að þeir geta 
ekki náð tökum á námsefninu þrátt fyrir endurteknar tilraunir og þrátt fyrir 
sérstaka aðstoð frá viðkomandi skóla. Slíkir námsörðugleikar skulu staðfestir 
af sérfræðingi á viðkomandi sviði. Nemendur sem fá undanþágu samkvæmt 
þessu skulu þó taka aðra grein í staðinn.

•	 Nemendur, sem hafa annað móðurmál en íslensku, og íslenskir nemendur, 
sem hafa dvalið lengi erlendis og hafa þar af leiðandi takmarkaða kunnáttu í 
málinu, geta sótt um að stunda nám í íslensku samkvæmt sérstakri námskrá 
sem ætluð er þessum nemendum. Sama gildir um heyrnarlausa nemendur.
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Chương trình giáo dục chung của các 
trường phổ thông trung học và cơ cấu 
giảng dạy của từng trường

Các trường phổ thông trung học nói chung hoạt động theo chương trình 
giáo dục chung của các trường phổ thông trung học. Trong chương trình này 
có thể tìm thấy thông tin về mục đích và tổ chức các môn học. Ở đó cũng 
có nhiều quy định liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của học sinh và 
nhà trường. Chương trình giáo dục chung của các trường phổ thông trung 
học được đăng toàn bộ trên trang web chủ của bộ giáo dục và đào tạo www.
menntamalaraduneyt.is. Tất cả các trường phổ thông trung học soạn thảo cơ 
cấu giảng dạy riêng của trường mình. Trong đó có đăng những thông tin chi 
tiết hơn về hoạt động của mỗi trường, ngành nghề học, các quy tắc của nhà 
trường và những dịch vụ dành cho học sinh. Cơ cấu giảng dạy của từng trường 
có thể tìm thấy trên trang web chủ của các trường.

Một số quy định và ưu tiên
Trong chương trình giáo dục chung của các trường phổ thông trung học - 
phần cơ bản năm 2004 – có thể tìm thấy những quy tắc và quy định về quyền 
lợi và trách nhiệm của học sinh. Dưới đây là một số quy định và ưu tiên có thể 
tìm thấy trong chương trình giáo dục. 

•	 Những học sinh tàn tật và học sinh bị rối loạn khả năng đọc (gặp khó khăn 
trong việc đọc và viết) và hoặc những rối loạn về trực giác được công nhận 
khác có thể nộp đơn đến hiệu trưởng trường xin ưu tiên miễn một số môn 
nhất định bởi vì quyết định của nhà trường rằng học sinh đó không thể nắm 
được chương trình học do những hạn chế được định nghĩa mà chuyên gia về 
lĩnh vực đó đã công nhận. Học sinh dù sao cần học môn khác thay vào chỗ 
môn học mình được miễn. 

•	 Học sinh cũng có thể nộp đơn đến hiệu trưởng xin miễn giảm môn học mình 
thấy vô cùng khó khăn để nắm được bài mặc dù đã lặp lại nhiều lần và mặc 
dù đã nhận được sự giúp đỡ đặc biệt từ phía nhà trường. Những khó khăn về 
học tập như vậy phải được công nhận bởi chuyên gia về lĩnh vực đó. Những 
học sinh được miễn giảm theo quy định này cần học môn khác thay thế. 

•	 Những học sinh có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Băng Đảo, và những học 
sinh Băng Đảo đã sống lâu ở nước ngoài và do vậy có sự hiểu biết hạn chế 
về ngôn ngữ này, có thể nộp đơn xin học tiếng Băng Đảo theo chương trình 
đặc biệt dành cho những học sinh này. Cách này cũng dành cho những học 
sinh khiếm thính. 
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• 	 Hafi viðkomandi nemandi dvalið utan Norðurlanda þá getur hann sótt um að 
taka annað tungumál í staðinn fyrir Norðurlandamál.

•  	Nemendur sem fengið hafa undanþágu frá námi í Norðurlandamáli í grunnskóla 
geta einnig fengið undanþágu frá Norðurlandamáli í framhaldsskóla. Þeir 
skulu þó taka aðra grein í staðinn.

•	 Áður en undanþága er veitt skal skólameistari gera nemendum grein fyrir því 
að undanþágan gæti skert möguleika þeirra til náms í skólum á háskólastigi 
eða möguleika til starfa á viðkomandi starfssviði ef um starfsnám er að ræða.

•	 Framhaldsskóli skal koma til móts við afreksíþróttafólk á þann hátt að fjarvera 
þess á námstíma, vegna keppnis- og/eða æfingaferða landsliðs í viðkomandi 
íþróttagrein, reiknast ekki inn í skólasóknareinkunn nemandans.

•	 Nemandi, sem stundar umfangsmikla líkamsþjálfun á vegum sérsambands 
og/eða íþróttafélags, undir stjórn sérmenntaðs þjálfara, íþróttafræðings eða 
kennara, samhliða námi í framhaldsskóla, getur óskað eftir því að skólameistari 
veiti honum undanþágu frá vissum áföngum eða áfangahlutum í íþróttum, 
líkams- og heilsurækt.

Námsstyrkir
Nemendur sem stunda reglubundið nám á framhaldsskólastigi hér á landi 
eiga rétt á námsstyrkjum til jöfnunar á námskostnaði að uppfylltum ákveðnum 
skilyrðum. Almenn skilyrði fyrir styrk er búseta og/eða skólasókn fjarri lögheimili 
námsmanns og lögheimili nánustu fjölskyldu, þ.e. foreldra/forráðamanns og 
gildir þetta um alla nemendur hvar sem þeir eru búsettir.
Námsstyrkjanefnd úthlutar styrkjum til styrkhæfra nemenda. Auglýst er 
eftir umsóknum um námsstyrki á og skulu umsóknir berast á þar til gerðum 
eyðublöðum. 
Námsstyrkjanefnd hefur vinnuaðstöðu í húsakynnum Lánasjóðs íslenskra 
námsmanna. Sjóðurinn annast alla umsýslu og nauðsynlega framkvæmd fyrir 
nefndina og veitir upplýsingar um styrkina. LÍN tekur m.a. við umsóknum um 
námsstyrki og sér um úrvinnslu þeirra.
Lánasjóður íslenskra námsmanna er til húsa í Borgartúni 21, 105 Reykjavík, sími: 
560 4000, netfang: lin@lin.is
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•	 Nếu học sinh đó đã sống ở ngoài vùng Bắc Âu thì người đó có thể nộp đơn 
xin học ngôn ngữ khác thay cho tiếng Bắc Âu. 

•
	 Những học sinh đã được ưu tiên miễn học tiếng Bắc Âu tại bậc phổ thông cơ 
sở cũng có thể được ưu tiên miễn học tiếng Bắc Âu tại bậc phổ thông trung 
học. Những học sinh này dù sao cần học môn khác thay thế. 

•	 Trước khi ưu tiên được cấp thì hiệu trưởng cần giải thích cho học sinh rằng 
việc miễn học có thể ảnh hưởng đến cơ hội theo ngành học thuộc bậc đại 
học của họ hoặc cơ hội làm việc trong lĩnh vực đó trong trường hợp học sinh 
học nghề. 

•	 Trường phổ thông trung học cần đáp ứng nhu cầu của những vận động viên 
xuất xắc bằng cách là những buổi vắng mặt của các em vào giờ học, vì lý do 
chuyến đi thi đấu hay đi tập huấn của đội tuyển quốc gia thuộc bộ môn thể 
thao đó, sẽ không được tính vào bảng điểm chấm sự có mặt của học sinh. 

•	 Học sinh nằm trong chương trình huấn luyện có quy mô lớn của hội hoặc 
câu lạc bộ thể thao, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên được đào tạo chính 
quy, chuyên gia thể thao hoặc thầy cô giáo, song song với chương trình học 
ở trường phổ thông trung học, có thể đề nghị hiệu trưởng cấp cho mình ưu 
tiên miễn một số môn học nhất định hoặc phần học trong các môn thể dục, 
rèn luyện thân thể và sức khỏe. 

Học bổng
Những học sinh theo học chính thức tại bậc phổ thông trung học trong nước 
được tiêu chuẩn học bổng giảm bớt chi phí học tập nếu đáp ứng những điều 
kiện nhất định. Điều kiện chung để nhận được học bổng là nơi ở hoặc trường 
học nằm ở xa địa chỉ hộ khẩu của học sinh và địa chỉ hộ khẩu của người thân 
trong gia đình như cha mẹ hay phụ huynh và điều này được áp dụng cho tất cả 
các học sinh trên cả nước. Ủy ban về học bổng cấp học bổng cho những học 
sinh có đủ tiêu chuẩn. Thời gian nộp đơn xin học bổng sẽ được thông báo và 
đơn phải nộp đến nơi điền đơn. 
Ủy ban về học bổng có văn phòng làm việc tại trụ sở của Quỹ vay khuyến học 
của sinh viên học sinh Băng Đảo LÍN. Quỹ lo thực hiện tất cả các thủ tục hành 
chính và những công việc cần thiết cho ủy ban và cung cấp các thông tin về 
học bổng. LÍN tiếp nhận đơn xin học bổng và chịu trách nhiệm quá trình xét 
đơn. 
Quỹ vay khuyến học của sinh viên học sinh Băng Đảo có trụ sở đặt tại Borgartún, 
số nhà 21, 105 Reykjavík, điện thoại: 560 4000, thư điện tử: lin@lin.is
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Námsbrautir í framhaldsskólum

Námsbrautum í framhaldsskóla er skipt í nokkra meginflokka:
•	 Almenn námsbraut – opin öllum nemendum sem ekki hafa gert upp hug sinn 

varðandi áframhaldandi nám í framhaldsskóla og nemendum sem lokið hafa 
grunnskólaprófi en uppfylla ekki skilyrði til inngöngu á lengri námsbrautum.

•	 Bóknámsbrautir og annað nám til stúdentsprófs. Bóknámsbrautirnar 
eru: Félagsfræðabraut, málabraut, náttúrufræðibraut og viðskipta- og 
hagfræðibraut. Einnig er mögulegt að ljúka stúdentsprófi með viðbótarnámi 
af öðrum brautum t.d. starfsnámsbrautum.

•	 Listnámsbraut. Námið tekur þrjú ár og undirbýr nemendur undir áframhaldandi 
nám og störf á sviði lista.

•	 Starfsbrautir eru ætlaðar nemendum sem hafa notið verulegrar sérkennslu 
í grunnskóla og ekki hafa forsendur til þess að stunda nám á öðrum 
námsbrautum. 

•	 Starfsnámsbrautir. Þetta er lang stærsti flokkur námsbrauta í framhaldsskólum. 
Nám á starfsnámsbraut veitir undirbúning til tiltekinna starfa eða áframhaldandi 
náms.  Margar starfsnámsbrautir leiða til ákveðinna starfsréttinda.

Inntökuskilyrði
Mismunandi skilyrði um námsárangur í grunnskóla eru fyrir innritun á ólíkar 
námsbrautir. Þau skilyrði geta ekki átt við að öllu leyti fyrir nemendur sem 
stundað hafa nám erlendis eða eiga sér annað móðurmál en íslensku. Skólarnir 
koma til móts við þá nemendur með því að laga inntökuskilyrði að aðstæðum 
þeirra og leiðbeina um hvernig þeir geti uppfyllt kröfur sem gerðar eru um nám 
á ólíkum námsbrautum. 
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Các khoa trong trường phổ thông trung học

Các khoa trong trường phổ thông trung học được chia thành một số nhóm 
chính:
•	 Khoa dự bị – dành cho cho tất cả các học sinh chưa quyết định được ngành 

nghề học ở trường phổ thông trung học và những học sinh đã hoàn thành 
cấp phổ thông cơ sở nhưng không đáp ứng những điều kiện tuyển sinh vào 
các khoa có thời gian học lâu hơn. 

•	 Các khoa lý thuyết dự bị đại học và các khoa khác để lấy bằng tốt nghiệp phổ 
thông trung học. Các khoa lý thuyết dự bị đại học gồm có: Khoa xã hội, khoa 
ngôn ngữ, khoa tự nhiên và khoa thương mại và kinh tế. Đồng thời cũng có 
thể hoàn thành bằng tốt nghiệp phổ thông trung học với khóa bổ sung của 
các khoa khác như khoa học nghề.

•	 Khoa nghệ thuật. Chương trình đào tạo trong 3 năm và chuẩn bị cho học 
sinh vào học và làm việc ở bậc cao hơn trong các lĩnh vực nghệ thuật. 

•	 Khoa hướng nghiệp dành cho những học sinh cần sự trợ giúp đặc biệt khi 
còn ở trường phổ thông cơ sở và không có đủ khả năng để theo học các 
khoa khác. 

•	 Khoa học nghề. Đây là nhóm lớn nhất của các khoa trong trường phổ thông 
trung học. Chương trình đào tạo tại khoa học nghề cung cấp sự chuẩn bị cho 
một số nghề nghiệp nhất định hoặc bậc học cao hơn. Nhiều khoa học nghề 
dẫn đến chứng chỉ nghề nhất định.

Điều kiện tuyển sinh
Những điều kiện khác nhau về kết quả học tập ở trường phổ thông cơ sở được 
đòi hỏi khi tuyển sinh vào các khoa khác nhau. Các điều kiện này không thể 
áp dụng toàn bộ cho những học sinh đã từng học ở nước ngoài hoặc có tiếng 
mẹ đẻ không phải là tiếng Băng Đảo. Các trường học giúp đỡ những học sinh 
đó bằng cách thay đổi điều kiện tuyển sinh tùy theo hoàn cảnh của các em và 
hướng dẫn bằng cách nào các em có thể đáp ứng những yêu cầu được đòi hỏi 
trong chương trình học của những khoa khác nhau.  
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Töflur yfir námsframboð á 
framhaldsskólastigi

Hér fara á eftir upplýsingar um fyrirhugað námsframboð á framhaldsskólastigi á 
skólaárinu 2008-2009. Í töfluformi má sjá hvaða námsbrautir eru í boði í hverjum 
skóla. 
Skólarnir eru flokkaðir eftir landshlutum: Reykjavík, Reykjanes, Vesturland, 
Vestfirðir, Norðurland, Austurland og Suðurland. Tekið er fram að upplýsingar 
um námsframboð eru gefnar með þeim fyrirvara að nám er fellt niður sé 
nemendafjöldi ekki nægur til þess að halda því uppi.
Nemendur eru hvattir til að snúa sér til viðkomandi skóla um frekari 
upplýsingar.
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Bảng ngành nghề học tại bậc phổ thông 
trung học

Dưới đây là những thông tin về các ngành nghề học được dự kiến tại bậc 
phổ thông trung học năm học 2008-2009. Trong dạng bảng có thể thấy được 
những khoa nào có trong từng trường. 
Các trường được xếp theo vùng miền: Reykjavík, Reykjanes, Vesturland, 
Vestfjörðurr, Norðurland, Austurland và Suðurland. Chú ý rằng các thông tin về 
ngành nghề học được đưa ra với lời báo trước rằng môn học sẽ không được 
dạy nếu số lượng học sinh không đủ mức tối thiểu.
Học sinh nên tìm đến trường để nhận được những thông tin chi tiết hơn. 



20

B
or

ga
rh

ol
ts

sk
ól

i
Fj

öl
br

au
ta

sk
ól

in
n 

v.
 Á

rm
úl

a

Fj
öl

br
au

ta
sk

ól
in

n 
í B

re
ið

ho
lti

H
ús

st
jó

rn
ar

sk
ól

in
n 

í R
ey

kj
av

ík

Ið
ns

kó
lin

n 
í R

ey
kj

av
ík

Kv
en

na
sk

ól
in

n 
í R

ey
kj

av
ík

M
en

nt
as

kó
lin

n 
í R

ey
kj

av
ík

M
en

nt
as

kó
lin

n 
í H

am
ra

hl
íð

M
en

nt
as

kó
lin

n 
við

 S
un

d

Fj
öl

tæ
kn

is
kó

li Í
sl

an
ds

Ve
rz

lu
na

rs
kó

li Í
sl

an
ds

Reykjavík
Chương trình đào tạo tại bậc 
phổ thông trung học

Chương trình dành cho học sinh ngoại quốc		  x	 x		  x			   x			 
Khoa dự bị	 x	 x	 x		  x					     x	
Khoa quốc tế ( chương trình IB)								        x			 
Khoa xã hội	 x	 x	 x			   x		  x	 x		  x
Khoa chăm sóc xã hội	 x	 x									       
Khoa thủ công			   x								      
Khoa thư kí y tế 		  x									       
Khoa quản lý gia đình				    x							     
Khoa thể thao			   x								      
Khoa nghệ thuật	 x		  x		  x			   x			 
Khoa dược 		  x									       
Khoa thư kí cho bác sĩ		  x									       
Khoa ngôn ngữ	 x	 x	 x			   x	 x	 x	 x		  x
Khoa dành cho người hướng dẫn 
trong trường mẫu giáo	 x										        
Khoa dành cho ủng hộ viên trong 
trường phổ thông cơ sở	 x										        
Khoa dành cho nhân viên xoa bóp 		  x									       
Khoa tự nhiên	 x	 x	 x			   x	 x	 x	 x	 x	 x
Khoa chăm sóc y tế		  x	 x								      
Khoa quản lý tàu biển										          x	
Khoa hướng nghiệp	 x	 x	 x		  x						    
Khóa bác sĩ nha khoa		  x									       
Khoa máy tính điện tử					     x						    
Vẽ kỹ thuật					     x						    
Khoa công nghệ thông tin			   x								      
Khoa báo chí 	 x	 x			   x						    
Khoa thương mại	 x										        
Khoa điều khiển máy										          x	
Khoa thương mại		  x	 x								        x
Khóa bổ sung để lấy bằng tốt nghiệp trung 
học của khoa học nghề và khoa nghệ thuật	 x	 x	 x		  x			   x		  x	
Nghề chăm sóc sắc đẹp			   x								      
Khóa cơ bản công nghiệp xe hơi	 x										        
Khóa cơ bản ngành xây dựng và hạ tầng 			   x		  x						    
Khóa cơ bản nghề kim loại	 x										        
Khóa cơ bản nghề điện			   x		  x						    
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Lắp đặt xe hơi	 x										        
Thợ máy xe hơi	 x										        
Sơn xe hơi	 x										        
Nghề làm thiếc 	 x										        
Nghề làm vàng bạc					     x						    
Nghề làm tóc 					     x						    
Xây nhà			   x		  x						    
Đóng đồ đạc					     x						    
Khóa học nghề cho ngành công nghiệp sách	 x				    x						    
Khóa học nghề thợ may					     x						    
Chụp ảnh					     x						    
Nghề thợ sơn					     x						    
Nghề thợ nề 					     x						    
Nghề thợ sửa ống nước	 x										        
Nghề thợ điện tử					     x						    
Hàn điện	 x										        
Thợ cung cấp điện					     x						    
Thợ máy điện 					     x						    
Nghề thợ điện dân dụng			   x		  x						    
Nghề tiện	 x										        
Nghề thợ điện thoại					     x						    
Nghề thợ sắt thép	 x										        
Dán tường và lát nền nhà					     x						    
Thợ máy	 x										        
Kí túc xá				    x						      x	
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Reykjanes
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Chương trình dành cho học sinh ngoại quốc	 x				    x
Khoa dự bị	 x	 x	 x	 x	 x
Chương trình về du lịch, khóa học 
nghề cho ngành du lịch					     x
Khoa xã hội	 x	 x		  x	 x
Khoa phục vụ sân bay	 x				    x
Khoa nghệ thuật, ngành thiết kế			   x		
Khoa thể thao	 x	 x		  x	
Khoa nghệ thuật	 x			   x	 x
Khoa kỹ thuật nấu ăn					     x
Chương trình học nghề đầu bếp					     x
Khoa ngôn ngữ	 x	 x		  x	 x
Khoa dành cho người hướng dẫn 
trong trường mẫu giáo	 x				  
Khoa dành cho ủng hộ viên trong 
trường phổ thông cơ sở	 x				  
Khóa cho người trợ giúp đầu bếp					     x
Khóa cho người trợ giúp bồi bàn					     x
Khoa học pha cắt thịt					     x
Khoa tự nhiên	 x	 x		  x	 x
Làm trang web	 x				  
Khoa chăm sóc y tế	 x				  
Khoa thương mại/ Khoa văn phòng					     x
Khoa chăm sóc trường học	 x				  
Khóa làm bánh mỳ					     x
Vẽ kỹ thuật			   x		
Khoa máy tính điện tử	 x				  
Khoa thông tin và báo chí		  x			 
Khoa dựng hình			   x		
Khóa bổ sung để lấy bằng tốt nghiệp trung 
học của khoa học nghề và khoa nghệ thuật	 x	 x	 x	 x	 x
Khoa điều khiển máy	 x				  
Khoa thương mại	 x	 x		  x	 x
Khóa cơ bản công nghiệp xe hơi	 x				  
Khóa cơ bản ngành xây dựng và hạ tầng 	 x		  x		
Khóa cơ bản ngành thực phẩm					     x
Khóa cơ bản nghề kim loại	 x		  x		
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Khóa cơ bản nghề điện	 x		  x		
Nghề làm bánh					     x
Nghề làm thiếc			   x		
Phục vụ và bày biện					     x
Nghề làm tóc	 x		  x		
Xây nhà	 x		  x		
Đóng đồ đạc			   x		
Nghề thịt					     x
Nấu ăn					     x
Nghề thợ sửa ống nước			   x		
Nghề thợ điện tử			   x		
Nghề thợ điện dân dụng	 x		  x		
Nghề tiện			   x		
Nghề thợ sắt thép			   x		
Thợ máy			   x		
Khoa hướng nghiệp	 x	 x		  x	 x
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Vesturland
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Chương trình dành cho học sinh ngoại quốc		  x	
Khoa dự bị		  x	 x
Khóa học nông nghiệp	 x		
Khoa xã hội		  x	 x
Khoa xã hội và giải trí		  x	
Khóa học làm vườn	 x		
Khoa sân cỏ		  x	
Khoa thể thao		  x	
Khoa nghệ thuật (nhạc)		  x	
Khoa ngôn ngữ		  x	 x
Khoa tự nhiên		  x	 x
Khoa chăm sóc y tế		  x	
Khoa công nghiệp		  x	
Khoa máy tính điện tử		  x	 x
Khoa thương mại		  x	 x
Khóa bổ sung để lấy bằng tốt nghiệp trung 
học của khoa học nghề và khoa nghệ thuật		  x	
Khóa cơ bản công nghiệp xe hơi		  x	
Khóa cơ bản ngành xây dựng và hạ tầng 		  x	
Khóa cơ bản nghề kim loại		  x	
Khóa cơ bản nghề điện		  x	
Xây nhà		  x	
Nghề thợ điện tử		  x	
Thợ cung cấp điện		  x	
Nghề thợ điện dân dụng		  x	
Khoa công nghiệp		  x	
Thợ máy		  x	
Khoa hướng nghiệp		  x	 x
Kí túc xá	 x	 x	
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Vestfjörðurr
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Chương trình dành cho học sinh ngoại quốc	 x
Khoa dự bị	 x
Khoa xã hội	 x
Khoa chăm sóc xã hội	 x
Khóa cơ bản ngành thực phẩm	 x
Khoa nghệ thuật	 x
Khoa ngôn ngữ	
Khoa tự nhiên	 x
Khoa chăm sóc y tế	 x
Khoa điều khiển máy	 x
Khoa thương mại	 x
Khóa bổ sung để lấy bằng tốt nghiệp trung 
học của khoa học nghề và khoa nghệ thuật	 x
Khóa cơ bản công nghiệp xe hơi	 x
Khóa cơ bản ngành xây dựng và hạ tầng 	 x
Khóa cơ bản ngành thực phẩm	 x
Khóa cơ bản nghề kim loại	 x
Khóa cơ bản nghề điện	 x
Xây nhà	 x
Khoa hướng nghiệp	 x
Kí túc xá	 x
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Norðurland
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Chương trình dành cho học sinh ngoại quốc				    x	 x	
Khoa dự bị		  x	 x	 x	 x	 x
Khoa du lịch	 x					   
Khoa xã hội		  x	 x	 x	 x	 x
Khoa chăm sóc xã hội					     x	
Khoa đánh bắt cá	 x					   
Khoa nuôi giống ngựa	 x					   
Khoa thể thao		  x	 x			   x
Khoa nghệ thuật			   x	 x		
Khoa ngôn ngữ		  x	 x	 x		
Khoa kỹ thuật nấu ăn			   x			 
Khoa dành cho người trợ giúp đầu bếp 			   x			 
Khoa dành cho người hướng dẫn 
trong trường mẫu giáo			   x		  x	
Khoa dành cho ủng hộ viên trong 
trường phổ thông cơ sở			   x		  x	
Khoa dành cho người trợ giúp bồi bàn			   x			 
Khoa tự nhiên		  x	 x	 x	 x	 x
Khoa chăm sóc y tế		  x	 x		  x	
Khoa chăm sóc trường học					     x	
Khoa thương mại		  x	 x		  x	
Khóa bổ sung để lấy bằng tốt nghiệp trung 
học của khoa học nghề và khoa nghệ thuật		  x	 x	 x	 x	 x
Khóa cơ bản công nghiệp xe hơi		  x	 x			 
Khóa cơ bản ngành xây dựng và hạ tầng 		  x	 x			 
Khóa cơ bản ngành thực phẩm			   x			 
Khóa cơ bản nghề kim loại		  x	 x			 
Khóa cơ bản nghề điện		  x	 x			 
Phục vụ và bày biện			   x			 
Xây nhà		  x	 x			 
Đóng đồ đạc			   x			 
Nghề thịt			   x			 
Nấu ăn			   x			 
Nghề thợ sơn			   x			 
Nghề thợ nề 			   x			 
Nghề thợ sửa ống nước			   x			 
Nghề thợ điện dân dụng		  x,	 x			 
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Nghề tiện						    
Nghề thợ sắt thép			   x			 
Khoa điều khiển máy		  x	 x			 
Thợ máy		  x	 x			 
Khoa hướng nghiệp		  x	 x		  x	
Kí túc xá	 x	 x	 x	 x		  x
Smer za upravljanje brodovima		  x	 x			 
Mašinstvo		  x	 x			 
Smer za osposobljavanje za rad		  x	 x		  x	
Internat	 x	 x	 x	 x		  x
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Austurland
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Chương trình dành cho học sinh ngoại quốc		  x		
Khoa dự bị		  x	 x	 x
Chương trình học về du lịch		  x		
Khoa xã hội		  x	 x	 x
Khoa chăm sóc xã hội		  x		
Khoa xã hội và giải trí		  x		
Khoa quản lý gia đình	 x			 
Khoa thể thao		  x		
Khoa nghệ thuật		  x		
Khoa ngôn ngữ		  x		  x
Khoa dành cho người hướng dẫn 
trong trường mẫu giáo		  x	 x	
Khoa dành cho ủng hộ viên trong 
trường phổ thông cơ sở		  x	 x	
Khoa tự nhiên		  x	 x	 x
Khoa quản lý tàu biển				    x
Khoa chăm sóc y tế			   x	
Khoa công nghệ thông tin		  x		
Khoa điều khiển máy			   x	 x
Khoa thương mại		  x		
Khóa bổ sung để lấy bằng tốt nghiệp trung 
học của khoa học nghề và khoa nghệ thuật		  x	 x	 x
Khóa cơ bản ngành xây dựng và hạ tầng 			   x	
Khóa cơ bản nghề kim loại			   x	
Khóa cơ bản nghề điện			   x	
Nghề làm tóc 			   x	
Xây nhà			   x	
Thợ máy			   x	
Khoa hướng nghiệp		  x		  x
Kí túc xá	 x	 x	 x	 x
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Chương trình dành cho học sinh ngoại quốc	 x		
Khoa dự bị	 x	 x	
Khoa xã hội	 x	 x	
Khoa chăm sóc xã hội	 x		
Khoa xã hội và giải trí	 x	 x	
Chương trình học về du lịch	 x		
Khoa thể thao	 x		  x
Khoa nghệ thuật	 x		
Khoa ngôn ngữ	 x	 x	 x
Khoa dành cho người hướng dẫn 
trong trường mẫu giáo	 x		
Khoa dành cho ủng hộ viên trong 
trường phổ thông cơ sở	 x		
Khoa tự nhiên	 x	 x	 x
Khoa dành cho người hướng dẫn 
trong trường mẫu giáo	 x		
Khoa dành cho ủng hộ viên trong 
trường phổ thông cơ sở	 x		
Khoa chăm sóc y tế	 x	 x	
Khoa quản lý tàu biển		  x	
Khoa chăm sóc trường học	 x		
Khoa công nghệ thông tin	 x		
Khoa điều khiển máy		  x	
Khoa thương mại	 x	 x	
Khóa bổ sung để lấy bằng tốt nghiệp trung 
học của khoa học nghề và khoa nghệ thuật	 x	 x	 x
Khóa cơ bản công nghiệp xe hơi	 x		
Khóa cơ bản ngành xây dựng và hạ tầng 	 x	 x	
Khóa cơ bản nghề điện	 x	 x	
Khóa cơ bản nghề kim loại	 x	 x	
Xây nhà	 x	 x	
Nghề thợ nề 		  x	
Nghề thợ sửa ống nước		  x	
Nghề làm yên cương cho ngựa	 x		
Thợ máy	 x	 x	
Khoa hướng nghiệp	 x	 x	
Kí túc xá	 x	 x	 x
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Borgarholtsskóli / Mosavegur
112 Reykjavík.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       535 1700
Thư điện tử: bhs@bhs.is, trang web chủ: www.bhs.is  

Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðárkróki 
550 Sauðárkrókur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   455 8000
Thư điện tử: fnv@fnv.is, trang web chủ: www.fnv.is 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          430 8400
Grundargata 44, 350 Grundarfjörður
Thư điện tử: fsn@fsn.is, trang web chủ: www.fsn.is 

Fjölbrautaskóli Suðurlands, Tryggvagata 25
800 Selfoss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          480 8100
Thư điện tử: fsu@fsu.is, trang web chủ: www.fsu.is 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Sunnubraut 36
230 Reykjanesbær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   421 3100
Thư điện tử: fss@fss.is, trang web chủ: www.fss.is 

Fjölbrautaskóli Vesturlands, Vogabraut 5
300 Akranes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         433 2500
Thư điện tử: skrifstofa@fva.is, trang web chủ: www.fva.is 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholt, Austurberg 5
111 Reykjavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       570 5600
Thư điện tử: fb@fb.is, trang web chủ: www.fb.is 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ / Skólabraut
210 Garðabær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       520 1600
Thư điện tử: fg@fg.is, trang web chủ: www.fg.is 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla, Ármúli 12
108 Reykjavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       581 4022
Thư điện tử: skrifstofa@fa.is, trang web chủ: www.fa.is 

Fjöltækniskóli Íslands, / Háteigsvegur
105 Reykjavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       522 3300 
Thư điện tử: fti@fti.is, trang web chủ: www.fti.is 

Flensborgarskólinn í Hafnarfirði
220 Hafnarfjörður. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 0400
Thư điện tử: flensborg@flensborg.is, trang web chủ: www.flensborg.is 

Framhaldsskólinn á Húsavík, Stóragarður 10
640 Húsavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         464 1344
Thư điện tử: fsh@fsh.is, trang web chủ: www.fsh.is 

Framhaldsskólinn á Laugum
650 Laugar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          464 6300
Thư điện tử: laugar@laugar.is, trang web chủ: www.laugar.is 

Điện thoại

Thông tin về các trường  
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Framhaldsskólinn í A.-Skaftafellssýslu, Nýheimur
780 Höfn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            470 8070
Thư điện tử: fas@fas.is, trang web chủ: www.fas.is

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum, pósthólf 160
900 Vestmannaeyjar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 488 1070
Thư điện tử: fiv@fiv.is, trang web chủ: www.fiv.is 

Handverks- og hússtjórnarskólinn á Hallormsstað
701 Egilsstaðir.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      471 1761
Thư điện tử: hushall@ismennt.is, trang web chủ: www.hushall.is 

Hússtjórnarskólinn í Reykjavík, Sólvallagata 12
101 Reykjavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       551 1578
Thư điện tử: www.husstjornarskolinn@husstjornarskolinn.is, 
trang web chủ: www.husstjornarskolinn.is  

Iðnskólinn í Hafnarfirði, Flatahraun 12
220 Hafnarfjörður.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   585 3600
Thư điện tử: ih@idnskolinn.is , trang web chủ: www.idnskolinn.is 

Iðnskólinn í Reykjavík, Skólavörðuholt
101 Reykjavík.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       522 6500
Thư điện tử: ir@ir.is, trang web chủ: www.ir.is/

Kvennaskólinn í Reykjavík, Fríkirkjuveguri 9,
101 Reykjavík.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       580 7600
Thư điện tử: kvennaskolinn@kvenno.is, trang web chủ: www.kvenno.is  

Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri
311 Borgarnesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      433 5000
Thư điện tử: lbhi@lbhi.is, trang web chủ: www.lbhi.is  

Menntaskóli Borgarfjarðar, Borgarbraut 54
310 Borgarnesi.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     433 7700
Thư điện tử: menntaborg@menntaborg.is, trang web chủ: menntaborg.is

Menntaskólinn að Laugarvatni
840 Laugarvatn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     486 1156
Thư điện tử: ml@ml.is, trang web chủ: www.ml.is

Menntaskólinn á Akureyri, Eyrarlandsvegur 28
600 Akureyri.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        455 1555
Thư điện tử: ma@ma.is, trang web chủ: www.ma.is 

Menntaskólinn á Egilsstaðir,Tjarnarbraut 25
700 Egilsstaðir.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      471 2500
Thư điện tử: skrifstofa@me.is, trang web chủ: veffang: www.me.is 

Menntaskólinn á Ísafjörður, Torfnesi
400 Ísafjörður.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       450 4400
Thư điện tử: mi@misa.is , trang web chủ: www.misa.is
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Menntaskólinn Hraðbraut, Faxafen 10, 108 Reykjavík . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  517 5040
Thư điện tử: postur@hradbraut.is, trang web chủ: www.hradbraut.is 

Menntaskólinn í Kópavogur, Digranesvegur 51
200 Kópavogur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      594 4000
Thư điện tử: mk@mk.is, trang web chủ: www.mk.is

Menntaskólinn í Reykjavík, Lækjargata 7
101 Reykjavík.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       545 1900
Thư điện tử: mr@mr.is, trang web chủ: www.mr.is

Menntaskólinn við Hamrahlíð
105 Reykjavík.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       595 5200
Thư điện tử: mh@mh.is, trang web chủ: www.mh.is

Menntaskólinn /  Sund, Gnoðarvogur 43
104 Reykjavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       580 7300
Thư điện tử: ms@msund.is, trang web chủ: www.msund.is 

Verkmenntaskóli Austurlands, Mýrargata 10
740 Fjarðabyggð.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    477 1620
Thư điện tử: va@va.is, trang web chủ: www.va.is

Verkmenntaskólinn á Akureyri, Eyrarlandsholt
602 Akureyri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        464 0300
Thư điện tử: vma@vma.is, trang web chủ: www.vma.is

Verzlunarskóli Íslands, Ofanleiti 1
108 Reykjavík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       590 0600
Thư điện tử: verslo@verslo.is, trang web chủ: www.verslo.is 
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